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1 11B3 12B3 19059 Lương Bế Thị Hạ 07/10/2004

2 11B3 12B3 19139 Hoàng Thị Ngọc Lan 26/08/2004

3 11B3 12B3 19155 Tô Vĩnh Long 04/05/2004

4 11B3 12B3 19172 Nguyễn Thị Mộng 02/09/2003

5 11B3 12B3 19225 Trần Thị Tuyết Nhung 18/10/2004

6 11B3 12B3 19270 Chu Thị Hương Sen 12/11/2004

7 11B5 12B3 19007 Lê Hồng Anh 28/07/2004

8 11B5 12B3 19011 Châu Quang Bảo 28/02/2004

9 11B5 12B3 19027 Triệu Toàn Chuộng 10/02/2003

10 11B5 12B3 19068 Hoàng Thị Hằng 25/01/2004

11 11B5 12B3 19086 Nông Văn Hoan 22/04/2003

12 11B5 12B3 19115 Trương Việt Hưng 23/10/2004

13 11B5 12B3 19135 Trịnh Thị Hồng Khuyên 29/12/2004

14 11B5 12B3 19150 Đàm Thị Linh 30/10/2004

15 11B5 12B3 19148 Phạm Thị Kiều Linh 31/07/2004

16 11B5 12B3 19197 Bùi Thị Bích Ngọc 10/01/2004

17 11B5 12B3 19161 Trương Thị Mỹ Lương 17/02/2003

18 11B5 12B3 19206 Nông Thị Nguyệt 25/02/2004

19 11B5 12B3 19189 Trần Thị Phương Ngân 15/09/2004

20 11B5 12B3 19248 Nguyễn Ngọc Lam Phương 06/10/2003

21 11B5 12B3 19198 Nguyễn Thị Minh Ngọc 08/06/2004

22 11B5 12B3 19254 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 22/02/2004

23 11B5 12B3 19211 Mai Thị Yến Nhi 29/07/2004

24 11B5 12B3 19260 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 04/08/2004

25 11B5 12B3 19213 Ngô Thị Yến Nhi 21/11/2004

26 11B5 12B3 19233 Chung Thị Kim Oanh 09/01/2004

27 11B5 12B3 19343 Lê Thị Thanh Trà 12/12/2003

28 11B5 12B3 19280 Nông Thị Ngọc Tâm 11/04/2004

29 11B5 12B3 19319 Hoàng Phương Thảo 05/10/2004

30 11B5 12B3 19306 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/04/2004

31 11B5 12B3 19366 Phan Thị Thu Vân 26/12/2004

32 11B5 12B3 19368 Trần Quốc Việt 11/01/2004
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